
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 12/2017 mang sang 88 983 252

02/01/2018 Thu bán phiếu 194 000             89 177 252

Chi chợ 418 000              88 759 252

Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Phan Đình Phùng 500 000 89 259 252

04/01/2018 Thu bán phiếu 260 000             89 519 252

Chi chợ 340 000              89 179 252

06/01/2018 Thu bán phiếu 150 000 89 329 252

Chi chợ 605 000              88 724 252

09/01/2018 Thu bán phiếu 240 000             88 964 252

Chi chợ 715 000              88 249 252

11/01/2018 Thu bán phiếu 232 000 88 481 252

Chi chợ 486 000              87 995 252

Bà Hoàng Thị Hảo - Úc: 100AUD*17,800 1 780 000 89 775 252

Nguyễn Thạc Nghĩa 3 000 000 92 775 252

Sinh viên Nguyễn Văn Hoàng 100 000 92 875 252

Ông Thành + bà Bo + bà Trang + bà Diệu - Hoàng Diệu 900 000 93 775 252

13/01/2018 Thu bán phiếu 162 000 93 937 252

Chi chợ 480 000              93 457 252

16/01/2018 Thu bán phiếu 252 000 93 709 252

Chi chợ 836 000              92 873 252

18/01/2018 Thu bán phiếu 230 000             93 103 252

Chi chợ 410 000              92 693 252

20/01/201 Thu bán phiếu 182 000 92 875 252

Chi chợ 450 000              92 425 252

Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 2 000 000 94 425 252

23/01/2018 Thu bán phiếu 276 000             94 701 252

Chi chợ 900 000              93 801 252

25/01/2018 Thu bán phiếu 220 000 94 021 252

Chi chợ 419 000              93 602 252

27/01/2017 Thu bán phiếu 158 000 93 760 252

Chi chợ 330 000              93 430 252

30/01/218 Thu bán phiếu 200 000 93 630 252

Chi chợ 3 543 000           90 087 252

01/02/2018 Thu bán phiếu 234 000 90 321 252

Chi chợ 348 000              89 973 252

03/02/2018 Thu bán phiếu 130 000 90 103 252

Chi chợ 482 000              89 621 252

Bùi Văn Hoàn - Thanh Hóa 100 000 89 721 252

Cộng 11 500 000 10 762 000 89 721 252

Thu Chi Tồn

88 983 252

8 380 000

3 120 000

10 762 000

11 500 000 10 762 000 89 721 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt heo kg 6 60 000                  360 000                  

02/01/2018

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1 560phiếu)

* Tồn quỹ tháng 01+02/2018

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 01+02/2018

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 01+02/2018

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí



Hành lá kg 1 8 000                    8 000                      

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

418 000                    

Thịt xay kg 4 60 000                  240 000                  

Rau muống kg 5 10 000                  50 000                    

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

340 000                    

Cá nục kg 10 45 000                  450 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

Trứng gà kg 3 35 000                  105 000                  

605 000                    

Thịt gà kg 12 45 000                  540 000                  

Rau muống +  cà ri 100 000                  

Tỏi kg 1 25 000                  25 000                    

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

715 000                    

Thịt xay kg 4 60 000                  240 000                  

Hành lá kg 1 8 000                    8 000                      

Bí đao kg 10 10 000                  100 000                  

Đậu khuôn miếng 110 800                       88 000                    

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

486 000                    

Thịt đùi kg 6 60 000                  360 000                  

Củ cải kg 14 5 000                    70 000                    

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

480 000                    

Chả chiên kg 8 65 000                  520 000                  

Cà chua hộp hộp 3 8 000                    24 000                    

Giấy ăn lốc 2 110 000                220 000                  

Phí vệ sinh T1/2018 22 000                    

Chuối kg 5 10 000                  50 000                    

836 000                    

Thịt xay kg 5 60 000                  300 000                  

Đậu khuôn miếng 130 800                       104 000                  

Hành lá kg 1 6 000                    6 000                      

410 000                    

Cá nục kg 8 50 000                  400 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

450 000                    

Thịt heo kg 11 60 000                  660 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

Tiền điện T1/2018 190 000                  

900 000                    

Thịt xay kg 5 60 000                  300 000                  

Đậu khuôn miếng 140 800                       112 000                  

Hành lá kg 1 7 000                    7 000                      

419 000                    

Chả cá kg 4 65 000                  260 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

Keo dán chuột 20 000                    

330 000                    

Thịt gà kg 15 45 000                  675 000                  

Cà ri gói 2 10 000                  20 000                    

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

Tiền nước T1/2018 248 000                  

Lương cô Hồng T1/2018 1 700 000               

Lương T13 cô Hồng 2017 ( bù thêm 50%) 850 000                  

3 543 000                 

Thịt xay kg 4 60 000                  240 000                  

Đậu khuôn miếng 120 800                       96 000                    

Hành lá kg 1 12 000                  12 000                    

348 000                    

23/01/2018

Tổng theo ngày 

25/01/2018

Tổng theo ngày 

27/01/2018

30/01/2018

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

11/01/2018

Tổng theo ngày 

13/01/2018

Tổng theo ngày 

16/01/2018

Tổng theo ngày 

02/01/2018

Tổng theo ngày 

04/01/2018

Tổng theo ngày 

06/01/2018

Tổng theo ngày 

09/01/2018

Tổng theo ngày 

01/02/2018

Tổng theo ngày 

18/01/2018

Tổng theo ngày 

20/01/2018

Tổng theo ngày 



Chả chiên kg 5 65 000                  325 000                  

Đồ nấu canh chua 107 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

482 000                    

10 762 000   

03/02/2018

Tổng theo ngày 

Tổng 


